CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


MÔ TẢ SÁNG KIẾN

Mã số (do Thường trực Hội đồng ghi) . . . . . . . . . . . . . .  .

1. Tên sáng kiến:

Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh cho học sinh tiểu học thông qua các hình thức ngoài giờ học chính khóa.

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục (Dạy học Tiếng Anh tiểu học) 

3. Mô tả bản chất của sáng kiến:

3.1. Tình trạng giải pháp đã biết: 
Ngày nay, chương trình giáo dục ở bậc tiểu học trên cả nước nói chung và ở trường TH&THCS Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận nói riêng, có khá nhiều môn học. Trong đó, có môn Tiếng Anh đã và đang được đưa vào chương trình giảng dạy như một môn học chính. Ở nhiều trường tiểu học trong huyện có sự lựa chọn chương trình Tiếng Anh để giảng dạy khác nhau như chương trình Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ilearn Smart Start. Đây là điều kiện tốt giúp các em học sinh có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh ngay khi còn nhỏ. Tuy được tiếp cận với môn Tiếng Anh từ khối 3 nhưng đa phần các em chưa có một môi trường, thói quen giao tiếp tự nhiên bằng Tiếng Anh ở nhũng lúc ngoài giờ học. Bên cạnh đó, trong lớp học của các em thường được trang trí các góc học tập như góc toán, góc tiếng việt, góc tự nhiên và xã hội nhưng lại thiếu góc học tập dành cho môn Tiếng Anh. Hơn thế nữa, đa số các trường chưa tạo ra được các cuộc thi lồng ghép với hoạt động ngoài giờ lên lớp như ‘English Speaking Contest’ theo các chủ đề gần gủi với lứa tuổi các em. Kết quả cuối năm học 2016-2017 chỉ đạt như sau: học sinh hoàn thành tốt môn học có 10/114HS( chiếm 8,9%), học sinh đạt mức hoàn thành môn học là 93/114HS( chiếm 81,5%), có 11/114HS( chiếm 9,6%) học sinh ở mức chưa hoàn thành môn học. Từ những thực trạng trên, tôi đã mạnh dạn đưa ra giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh cho học sinh tiểu học thông qua các hình thức ngoài giờ học chính khóa. Giải pháp này vừa đảm bảo việc dạy và học Tiếng Anh cấp Tiểu học theo khung chương trình, vừa giúp các em có thêm sự mạnh dạn, tự tin giao tiếng bằng Tiếng Anh trong và ngoài giờ học một cách hiệu quả.
* Ưu điểm:
Lãnh đạo nhà trường rất quan tâm cho việc mua sắm, đầu tư các trang thiết bị nhằm phục vụ cho công tác dạy và học của trường nói chung, đặc biệt là cho bộ môn Tiếng Anh nói riêng. Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường còn hỗ trợ kinh phí để tổ chức các cuộc thi để giúp cho các em nắm vững kiến thức về các lĩnh vực đặc biệt là kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh cho các em; Đa phần các em học sinh thích học hỏi khám phá những điều mới và lạ, thích giao tiếp bằng Tiếng Anh dù không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của các em.
* Hạn chế:
Hầu hết trong các phòng học điều được trang trí các góc học tập nhưng lại thiếu góc học tập Tiếng Anh; Đa số học sinh luôn có thói quen giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ trong và ngoài giờ học Tiếng Anh; Chưa tổ chức được các cuộc thi để rèn kỹ năng nói Tiếng Anh theo chủ đề hàng tháng lồng ghép với hoạt động ngoài giờ lên lớp.  
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:


- Mục đích của giải pháp: 
Giải pháp này nhằm giúp các em học sinh có một góc học tập Tiếng Anh riêng trong phòng học của mỗi lớp, tạo ra nhiều thuận lợi cho việc dạy và học môn Tiếng Anh, giúp các em học sinh có thói quen giao tiếp bằng Tiếng Anh một cách tự nhiên ngoài giờ học; Bên cạnh đó, nhằm giúp cho đa số các em học sinh có nhiều sự tự tin và bản lĩnh để tham gia các cuộc thi như ‘English Speaking contest’ theo chủ đề để nâng cao kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ tích cực cho các em trong quá trình giải toán song ngữ. 

- Nội dung giải pháp:
Trong năm học qua, phần đông học sinh từ nhút nhát, rụt rè trở nên tự tin, thích thú hơn trong giờ học Tiếng Anh. Giáo viên chỉ cần dành ít thời gian ngay từ đầu năm học để tạo nên một góc học tập tiếng anh riêng cho mỗi phòng học từ lớp 3 đến lớp 5, đều này sẽ góp phần thuận lợi cho việc dạy và học môn Tiếng Anh đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Học sinh có nhiều cơ hội để giao tiếp bằng tiếng Anh với bạn sau giờ học như đầu giờ, lúc các em ra chơi hay lúc ra về. Đồng thời giáo viên có thể qui động được tối đa số lượng học sinh trong lớp tham gia tích cực vào việc rèn luyện kỹ năng nói thông qua các cuộc thi với hình thức vừa học vừa chơi được lồng ghép với các hoạt động ngoại khóa của các điểm trường. Từ đó chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh của tôi ngày càng nâng lên rõ rệt. Kết quả đạt được cũng nhờ những giải pháp của bản thân đã được thực hiện và áp dụng đó là:

+ Giải pháp 1:Tạo góc học tập Tiếng Anh ngay trong phòng học cho học sinh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học môn Tiêng Anh thì ngay từ đầu năm giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh dành nhiều thời gian cùng với giáo viên chủ nhiệm trang trí, tạo riêng một góc học tập tiếng Anh như thẻ từ, truyện tranh bằng tiếng Anh, từ điển, một số tranh ảnh có từ minh họa,…Với góc học tập này giáo viên có thể giúp học sinh dễ dàng giao tiếp bằng tiếng Anh sau giờ học.  
Ví dụ: Ở lớp 5, sau khi học sinh học xong Unit 8 chương trình Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào giờ ra chơi, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thay phiên nhau xuống góc học tập sử dụng tiếng anh để tìm hiểu và trao đổi với nhau về nội dung của các câu truyện tranh, tính cách của các nhân vật chính trong các câu truyện như The Fox and the Crow, The Snow White and the seven Dwards, The story of Mai An Tiem, Aladdin and the Magic Lamp.

Qua quá trình thăm dò và khảo sát ý kiến của các đồng nghiệp trong tổ tiếng Anh như sau: số lượng giáo viên cho rằng góc học tập này phù hợp và gây hứng thú cho học sinh trong và sau giờ học là 4/4 giáo viên. Tỉ lệ học sinh thích giao tiếp ở góc học tập ngoài giờ học tiếng Anh là 26,1%, Tỉ lệ học sinh rất hứng thú, thích giao tiếp ở góc học tập ngoài giờ học tiếng Anh đạt 69,5%. Tỉ lệ học sinh không thích giao tiếp ở góc học tập ngoài giờ học tiếng Anh đạt 4,4 %.

+ Giải pháp 2: Giáo viên tạo cho học sinh có được một môi trường giao tiếp tự nhiên bằng tiếng Anh ở mọi lúc, mọi nơi.
Do trường thuộc vùng sâu, điều kiện kinh tế khó khăn nên đa số các em chưa có điều kiện để đi học thêm ở các trung tâm để cải thiện và nâng cao các kỹ năng như nghe, nói, đọc và viết mà đặc biệt là kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Hầu hết các em còn rụt rè, e ngại, sợ sai, không tự tin khi tham gia giao tiếp, hội thoại với bạn nhất là học sinh khối 3 và những học sinh yếu của các lớp.
Trước hết ngay từ đầu năm học giáo viên dành thời gian để tư vấn và truyền cảm hứng cho học sinh về việc sử dụng tiếng anh trong giao tiếp cho các khối lớp. Tiếp theo, giáo viên hướng dẫn các em vận dụng các mẫu câu trong chương trình học vào thực tế hàng ngày trên lớp.

Chẳng hạn như: Đối với khối lớp 3 chương trình Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi học sinh được học và làm quen qua 3 tuần đầu tiên, giáo viên sẽ khuyến khích các em sử dụng các mẫu câu để chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe, hỏi tên bạn như: Hello/ Hi; How are you?; I’m fine, thanks; And you?; Nice to meet you.; What’s your name?; How do you spell your name?,... vào những lúc như đầu giờ, lúc ra chơi thay vì các em sử dụng hoàn toàn là tiếng mẹ đẻ.

Kết quả khảo sát như sau: tỉ lệ học sinh mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp trước áp dụng đạt 10%, tỉ lệ học sinh mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp sau khi áp dụng đạt 75%( tăng 65%).
- Giải pháp 3: Tạo sân chơi như English Speaking Contest theo chủ đề lồng ghép với hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Do thời gian của một tiết dạy môn Tiếng Anh chỉ có 35 phút, nên giáo viên chỉ có thể dạy đảm bảo kiến thức trong một tiết là hết thời gian. Đa số giáo viên chưa có nhiều cơ hội để giúp cho các em rèn luyện và nâng cao thêm các kỹ năng mà đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Từ đó tôi đã phối hợp với tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm lớp để tổ chức sân chơi có nhiều hoạt động khác nhau trong đó lồng ghép hoạt động ‘English Speaking Contest’ với hình thức chơi như sau: giáo viên soạn ra nhiều câu hỏi tương ứng với các chủ đề đã học của từng khối lớp 3,4 và 5, sau đó tổ chức cho các em chơi với hình thức bóc thăm và trả lời câu hỏi. Các câu hỏi này có thể ở mức độ từ dễ đến khó, nhằm tạo cơ hội cho các em có học lực trung bình hay yếu có thể mạnh dạn hơn, tự tin hơn để nói tiếng anh trước nhiều người. Bên cạnh đó, giáo viên cũng có những phần quà nho nhỏ nhằm động viên, khích lệ các em khi tham gia trả lời các câu hỏi, hay khi thể hiện các bài hát tiếng Anh. Sân chơi này thường được tổ chức vào những lúc như tiết sinh hoạt chào cờ hay ngày thứ bảy. Nó được tổ chức ở các điểm lẻ của trường mỗi tháng một lần và được luân phiên qua từng tháng trong năm học.
Ví dụ như: Vào ngày hội Halloween, ngày 31tháng 12, tổ chức lồng ghép với hoạt động ngoài khóa của nhà trường, cho các em khối 5 hóa trang thành một số nhân vật mà các em yêu thích trong phim hoạt hình hay trong truyện cổ tích, sau đó các em mô tả về đặc điểm và tính cách của nhân vật đó bằng tiếng Anh. Đối với học sinh khối 4 thì hóa trang thành những nhân vật đến từ các quốc gia khác nhau như người Mỹ, người Nhật, người Úc,…sau đó tự giới thiệu về mình như: Where I am from, What my nationality is, hoặc có thể hát một số bài hát tiếng Anh yêu thích. 
 
Qua quá trình thăm dò và khảo sát ý kiến của các đồng nghiệp trong tổ tiếng Anh như sau: số lượng giáo viên cho rằng từ những cuộc thi nói tiếng Anh này là phù hợp và gây hứng thú học cho học sinh trong và sau giờ học là 4/4 giáo viên. Tỉ lệ học sinh thích tham gia sân chơi ngoài giờ học là 35,2%, Tỉ lệ học sinh rất thích tham gia sân chơi là 56,7%. Tỉ lệ học sinh không thích tham gia sân chơi là 8,1%.
 
3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp: 
Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh cho học sinh tiểu học thông qua các hình thức ngoài giờ học chính khóa của tôi đã được áp dụng tại trường TH&THCS Phong Đông, huyện vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và mang lại hiệu quả. Giải pháp đã được báo cáo trước đồng nghiệp trong các lần họp hội đồng sư phạm nhà trường; giải pháp được đồng nghiệp đánh giá cao. Đây là giải pháp mới mà tôi chỉ áp dụng tại trường. Giải pháp này các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn tỉnh Kiên Giang đều có thể áp dụng được tại đơn vị mình. 

3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp: 
Sau khi giáo viên tạo ra nhiều cơ hội cho học sinh sử dụng tiếng Anh để giao tiếp ngoài giờ học. Không những học sinh nắm được kiến thức mà còn vận dụng vào các kỹ năng nghe, đọc và viết khá tốt đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Điều đáng mừng là các em học rất hào hứng, chờ đợi tiết học đến sớm hơn vì lòng yêu thích, ham mê môn Tiếng Anh. Chất lượng chung về kết quả học tập môn Tiếng Anh khối tiểu học như sau:

	Nội dung
	Năm học

2016-2017
	Năm học

2017- 2018
	So sánh tỷ lệ

%

	Chất lượng cuối năm đạt mức hoàn thành tốt môn học
	10/114HS
	30/136HS
	Tăng 12,9%

	Chất lượng cuối năm đạt mức hoàn thành môn học
	93/114HS
	104/136HS
	Giảm 4,6%

	Chất lượng cuối năm đạt mức chưa hoàn thành môn học
	11/114HS
	2/136HS
	Giảm 8,3%

	Học sinh thi IOE đạt cấp huyện
	4 học sinh giải khuyến khích
	6 học sinh giải khuyến khích
	Vượt 150%

	Học sinh thi hùng biện tiếng Anh đạt cấp huyện
	1 giải khuyến khích
	2 giải nhì
	Vượt 100%


Hiệu quả so với trước khi áp dụng giải pháp vượt hẳn, học sinh có sự mạnh dạn tự nhiên hơn trong giao tiếp, tranh đua trong học tập, hứng thú học tập, thích tìm tòi, khám phá những điều mới lạ. Từ đó chất lượng giảng dạy ở bộ môn Tiếng Anh được nâng lên rõ rệt.

3.5. Tài liệu kèm theo gồm: không






                  Người mô tả

                                                                               Đặng Thị Dình

